
Lớp : 09CDDD1_LT Ngành: Điều dưỡng

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 3009080094 Trương Chinh Dấu Ái Nữ 13/01/1985 09CDDD1_LT

2 3009080093 Trương Nguyệt Ánh Nữ 08/01/1989 09CDDD1_LT

3 3009080022 Trần Lê Bằng Nam 29/08/1992 09CDDD1_LT

4 3009080111 Hồ Hữu Chung Nam 16/10/1985 09CDDD1_LT

5 3009080079 Nguyễn Thị Đào Nữ 12/12/1998 09CDDD1_LT

6 3009080119 Nguyễn Thị Đào Nữ 05/12/1978 09CDDD1_LT

7 3009080106 Nguyễn Thị Ngọc Dung Nữ 01/02/1975 09CDDD1_LT

8 3009080077 Vũ Ngọc Dương Nam 26/11/1981 09CDDD1_LT

9 3009080038 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 10/06/1990 09CDDD1_LT

10 3009080083 Trần Thị Hiếu Nữ 12/09/1980 09CDDD1_LT

11 3009080078 Nguyễn Thị Bích Hồng Nữ 10/08/1984 09CDDD1_LT

12 3009080059 Lê Thị Diễm Hương Nữ 18/12/1993 09CDDD1_LT

13 3009080048 Phạm Thị Huyền Nữ 05/10/1976 09CDDD1_LT

14 3009080076 Vũ Thị Ngọc Lan Nữ 10/05/1984 09CDDD1_LT

15 3009080099 Lê Thị Nga Nữ 15/03/1990 09CDDD1_LT

16 3009080089 Nguyễn Thị Trúc Nhã Nữ 16/03/1982 09CDDD1_LT

17 3009080092 Đỗ Văn Nhiên Nam 11/05/1974 09CDDD1_LT

18 3009080045 Lê Sỹ Oai Nam 10/10/1995 09CDDD1_LT

19 3009080057 Phạm Thị Hồng Phấn Nữ 19/06/1988 09CDDD1_LT

20 3009080108 Lê Thị Phương Nữ 27/08/1989 09CDDD1_LT

21 3009080023 Mai Xuân Thái Nam 07/04/1992 09CDDD1_LT

22 3009080003 Trần Thị Thái Nữ 04/03/1988 09CDDD1_LT

23 3009080096 Bùi Thị Thu Nữ 23/05/1994 09CDDD1_LT

24 3009080067 Lê Kim Tiết Nữ 09/08/1983 09CDDD1_LT

25 3009080051 Nguyễn Kiều Trang Nữ 29/10/1986 09CDDD1_LT

26 3009080091 Lâm Kim Trung Nữ 12/10/1985 09CDDD1_LT

27 3009080101 Nguyễn Thị Kim Tuyến Nữ 03/03/1989 09CDDD1_LT

28 3009080049 Nguyễn Thị Bích Vân Nữ 26/11/1976 09CDDD1_LT

29 3009080075 Trần Thị Xuân Nữ 01/08/1990 09CDDD1_LT

1 3009080097 Trần Quỳnh Anh Nữ 27/10/1989 09CDDD3_LT

2 3009080126 Phạm Thị Quỳnh Cầm Nữ 07/09/1986 09CDDD3_LT

3 3009080130 Khuất Thị Chinh Nữ 29/01/1975 09CDDD3_LT
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STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp Ghi chú

4 3009080216 Mai Thị Diệu Nữ 10/04/1990 09CDDD3_LT

5 3009080127 Trần Thị Dung Nữ 09/02/1984 09CDDD3_LT

6 3009080132 Lê Thùy Dương Nữ 31/08/1982 09CDDD3_LT

7 3009080036 Đinh Thị Duyên Nữ 10/05/1981 09CDDD3_LT

8 3009080218 Hồ Thị Mộng Duyên Nữ 20/09/1995 09CDDD3_LT

9 3009080215 Dương Thị Thanh Hằng Nữ 09/04/1991 09CDDD3_LT

10 3009080220 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 12/02/1985 09CDDD3_LT

11 3009080102 Phạm Thị Phương Hằng Nữ 28/02/1992 09CDDD3_LT

12 3009080142 Trương Thị Hằng Nữ 05/05/1980 09CDDD3_LT

13 3009080147 Đinh Thị Hiền Nữ 17/04/1977 09CDDD3_LT

14 3009080129 Nguyễn Thị Hòa Nữ 31/03/1981 09CDDD3_LT

15 3009080222 Hoàng Thị Hoài Nữ 02/05/1993 09CDDD3_LT

16 3009080145 Nguyễn Thị Hương Nữ 15/08/1980 09CDDD3_LT

17 3009080212 Nguyễn Thị Hương Nữ 01/11/1983 09CDDD3_LT

18 3009080211 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 19/05/1987 09CDDD3_LT

19 3009080137 Nguyễn Thị Hường Nữ 03/02/1974 09CDDD3_LT

20 3009080087 Thành Thị Thúy Kiều Nữ 30/01/1988 09CDDD3_LT

21 3009080120 Trần Thị Kim Lai Nữ 24/02/1986 09CDDD3_LT

22 3009080090 Bùi Thị Thùy Linh Nữ 30/01/1991 09CDDD3_LT

23 3009080140 Nguyễn Thị Xuân Linh Nữ 02/10/1992 09CDDD3_LT

24 3009080131 Mai Thị Loan Nữ 15/06/1984 09CDDD3_LT

25 3009080138 Nguyễn Thị Loan Nữ 14/05/1977 09CDDD3_LT

26 3009080035 Đặng Thị Mai Ly Nữ 20/04/1991 09CDDD3_LT

27 3009080121 Nguyễn Thị Hương Lý Nữ 05/12/1986 09CDDD3_LT

28 3009080136 Nguyễn Thị Mộng Nữ 17/05/1981 09CDDD3_LT

29 3009080113 Đoàn Thị Kim Ngân Nữ 15/07/1988 09CDDD3_LT

30 3009080201 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 03/10/1983 09CDDD3_LT

31 3009080144 Võ Thị Ngân Nữ 17/02/1991 09CDDD3_LT

32 3009080117 Trần Thị Ngọc Nữ 23/05/1985 09CDDD3_LT

33 3009080133 Trương Thị Mỹ Ngọc Nữ 10/02/1977 09CDDD3_LT

34 3009080148 Vũ Thị Hồng Ngọc Nữ 26/08/1978 09CDDD3_LT

35 3009080118 Nguyễn Thị Nguyên Nữ 09/05/1981 09CDDD3_LT

36 3009080098 Lê Thị Yến Nhi Nữ 16/10/1994 09CDDD3_LT

37 3009080141 Nguyễn Hoàng Hồng Nhung Nữ 14/09/1994 09CDDD3_LT

38 3009080135 Phạm Thị Nhung Nữ 20/09/1976 09CDDD3_LT

39 3009080214 Trịnh Thị Niệu Nữ 20/03/1972 09CDDD3_LT

40 3009080205 Đặng Thị Yến Oanh Nữ 06/03/1988 09CDDD3_LT



STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp Ghi chú

41 3009080116 Đinh Thị Kim Oanh Nữ 01/05/1983 09CDDD3_LT

42 3009080143 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 20/02/1985 09CDDD3_LT

43 3009080221 Phạm Thị Oanh Nữ 15/07/1984 09CDDD3_LT

44 3009080114 Nguyễn Thị Huyền Sâm Nữ 14/05/1983 09CDDD3_LT

45 3009080109 Ngô Thanh Tâm Nam 15/08/1989 09CDDD3_LT

46 3009080125 Đỗ Thị Thắm Nữ 18/05/1982 09CDDD3_LT

47 3009080209 Nguyễn Thị Thanh Nữ 15/09/1978 09CDDD3_LT

48 3009080134 Vũ Thị Thanh Nữ 01/06/1980 09CDDD3_LT

49 3009080208 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 03/08/1992 09CDDD3_LT

50 3009080107 Phạm Trần Phương Thảo Nữ 05/02/1995 09CDDD3_LT

51 3009080123 Nguyễn Thị Thuận Nữ 14/02/1985 09CDDD3_LT

52 3009080128 Lê Thị Hồng Thương Nữ 10/06/1991 09CDDD3_LT

53 3009080213 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 14/03/1976 09CDDD3_LT

54 3009080206 Hồ Thanh Hương Thủy Nữ 07/03/1995 09CDDD3_LT

55 3009080095 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 20/07/1990 09CDDD3_LT

56 3009080219 Phạm Ngọc Trâm Nữ 06/03/1996 09CDDD3_LT

57 3009080112 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 22/10/1983 09CDDD3_LT

58 3009080210 Nguyễn Thị Út Nữ 09/09/1986 09CDDD3_LT

59 3009080115 Ngô Thị Thùy Uyên Nữ 30/09/1991 09CDDD3_LT

60 3009080149 Dương Thị Cẩm Vân Nữ 15/01/1987 09CDDD3_LT

61 3009080139 Huỳnh Quang Vân Nữ 10/03/1981 09CDDD3_LT

62 3009080122 Lê Thị Thanh Vân Nữ 25/06/1982 09CDDD3_LT

63 3009080202 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 20/04/1971 09CDDD3_LT

64 3009080203 Phạm Thị Khánh Vân Nữ 15/11/1985 09CDDD3_LT

65 3009080204 Phạm Thị Khánh Vi Nữ 07/12/1983 09CDDD3_LT

66 3009080146 Nguyễn Thị Vinh Nữ 10/04/1988 09CDDD3_LT

67 3009080217 Trần Thị Thảo Vy Nữ 18/06/1996 09CDDD3_LT

68 3009080088 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ 10/10/1992 09CDDD3_LT


